
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Khánh Hòa, ngày      tháng   4 năm 2022 

  

DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁM CHỮA BỆNH BỔ SUNG  

THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN 22-12  

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày     / 4/ 2022 của  

Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật khám chữa 

bệnh thực hiện tại Bệnh viện 22-12) 
 

 

STT 

STT 

theo 

TT43,21 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

TUYẾN 

TRUNG 

ƯƠNG 

  
 

II. NỘI KHOA 
 

    Đ. TIÊU HÓA    

1 263 
Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - Đặt stent 

đường mật - tụy 

x 

2 274 
Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - nong 

đường mật bằng bóng 

x 

3 275 
Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - lấy sỏi 

đường, giun đường mật 

x 

 
  L. TIÊU HÓA   

4 500 
Nội soi can thiệp - cắt tách dưới niêm mạc ống tiêu 

hóa điều trị ung thư sớm 

x 

  
XVIII. ĐIỆN QUANG  

 
  A. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN   

 
  1. Siêu âm đầu, cổ   

5 5 Siêu âm đàn hồi nhu mô tuyến giáp x 

 
  7. Siêu âm vú   

6 56 Siêu âm đàn hồi mô vú x 

 
  9. Siêu âm với các kỹ thuật đặc biệt   

7 65 Siêu âm đàn hồi mô (gan, tuyến vú…) x 

  
XXVII. PHẪU THUẬT NỘI SOI  

  
Đ. TIẾT NIỆU-SINH DỤC   

  
1. Thận   



2 

 

 

8 349 
Phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận sau phúc 

mạc  

x 

 

Tổng cộng:  08 kỹ thuật 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Khoa 
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